Luyện Tiếng Việt tuần 6
Bài tập: Đọc văn bản sau và làm các bài tập trắc nghiệm ở bên dưới:
     Gửi theo các chú bộ đội
	        Cháu nghe chú đánh những đâu
Những tàu chiến cháy, những tàu bay rơi
        Đến đây chỉ thấy chú cười
Chú đi gánh nước, chú ngồi đánh bi.
         Rồi từ nhà cháu chú đi
Lúa chiêm vào mẩy, chim ri bay về
         Nghiêng nghiêng buồng chuối bên hè
 Rặng tre, bãi mía bốn bề vẫy theo…
	           Chú qua bao suối bao đèo
Đến nay chắc đã thêm nhiều chiến công
           Ngoài này cháu đứng cháu trông
Những đêm súng nổ, lửa hồng chân mây.
           Cháu về lớp cũ tường xây
Thông hào luồn dưới bóng cây xanh rờn
           Chú đi phá nốt bốt đồn
Cuối trời còn giặc, chú còn ra đi.
           Vẫn mong ngày chú trở về
Lại ngồi với cháu bên hè đánh bi…
				(Trần Đăng Khoa)


Câu 1. Các chiến công của các chú bộ đội được nêu trong khổ thơ đầu là:
	A. Đốt cháy tàu chiến giặt, phá đồn bốt
	B. Đốt cháy tàu chiến, bắn rơi máy bay của giặc.
	C. Phá đồn bốt, tàu chiến, bắn rơi máy bay.
Câu 2. Câu thơ nào dưới đây nói lên sự thân thiết của các chú bộ đội với trẻ nhỏ?
	A . Đến đây chỉ thấy chú cười			
	     Chú đi gánh nước, chú ngồi đánh bi.				
    B. Rồi từ nhà cháu chú đi 
        Lúa chiêm vào mẩy, chim ri bay về.
    C. Chú qua bao suối bao đèo
	      Đến nay chắc đã thêm nhiều chiến công.
	  D. Chú đi phá nốt bốt đồn
	       Cuối trời còn giặc, chú còn ra đi.
Câu 3. Các chú bộ đội đi chiến đấu vào thời gian nào?
A. Vào mùa hè	
B. Vào lúc lúa chiêm bắt đầu nặng bông
C. Vào lúc rặng tre đang trổ thêm cành
D. Vào lúc thu hoạch mía			
Câu 4. Khổ thơ nào nói về tình cảm lưu luyến các chú bộ đội của quê hương?
A. Khổ thơ thứ nhất	
B. Khổ thơ thứ hai
C. Khổ thơ thứ ba
D. Khổ thơ thứ tư
Câu 5. Khổ thơ nào nói về những gian khổ và nguy hiểm mà các chú bộ đội phải đương đầu?

A.  Khổ thơ thứ nhất	
B. Khổ thơ thứ hai
C. Khổ thơ thứ ba
D. Khổ thơ thứ tư
Câu 6. Bạn nhỏ trong bài thơ có những tình cảm, thái độ gì với các chú bộ đội?
A. Yêu mến
B. Thương xót
C. Ca ngợi
D. Tín nhiệm
Câu 7. Từ nào dưới đây trái nghĩa với từ giỏi?
	A. thấp							
	B. tài			
	C. kém
	D. thua
Câu 8. Thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây có chứa cặp từ trái nghĩa?
	A. Trên kính, dưới nhường.					
  B. Buồn ngủ gặp chiếu manh.
  C. Chó chê mèo lắm lông						
  D. Tối lửa tắt đèn.
Câu 9. Thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây không nói về tinh thần hợp tác?
	A. Kề vai sát cánh						
  B. Đèn nhà ai nhà ấy rạng.
	C. Mỗi người một chân một tay				
  D. Chung sức chung lòng.	
Câu 10. Câu văn nào dưới đây chứa tiếng hữu mang nghĩa là bạn?
	A. Cảnh sông nước và núi non ở đây thật hữu tình và nên thơ.
	B. Ở đầu nguồn, hai bên tả ngạn và hữu ngạn của sông Hồng đều là những cánh rừng bát ngát một màu xanh.
	C. Những bài tập thể dục rất hữu ích với việc giữ gìn sức khỏe cho mọi người.
	D. Việc học sinh Việt Nam góp tiền ủng hộ những người bị nạn động đất ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) là việc làm thể hiện tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
Câu 11. “Ăn xôi đậu để thi đậu” từ “đậu” trong câu thuộc:
A. Từ đồng nghĩa
B. Từ trái nghĩa
C. Từ đồng âm
D. Từ nhiều nghĩa
Câu 12. Câu “Chú qua bao suối bao đèo.” thuộc kiểu câu gì?
A. Câu kể Ai làm gì?
B. Câu kể Ai là gì?
C. Câu kể Ai thế nào?
Câu 13. Dòng nào gồm các từ láy?
   A. Đông đảo, đông đúc, đông đông, đông đủ, đen đen, đen đủi, đen đúa.
   B. Chuyên chính, chân chất, chân chính, chăm chỉ, chậm chạp.
   C. Nhẹ nhàng, nho nhỏ, nhớ nhung, nhàn nhạt, nhạt nhẽo, nhấp nhổm, nhưng nhức.
   D. Hao hao, hốt hoảng, hây hây, hớt hải, hội họp, hiu hiu, học hành.
Câu 14. Dòng nào dưới đây đã có thể thành câu?
A. Mặt nước loang loáng
B. Trên cánh đồng được gặt hái
C. Ngôi trường thân quen ấy
D. Những cô bé ngày xưa
Câu 15. Từ nào đồng nghĩa vơí từ “sửng sốt”?
A. hoảng hốt
B. lo lắng
C. sợ sệt
D. ngạc nhiên
Câu 16. Bộ phận trạng ngữ được gạch dưới trong câu: “Ngoài này cháu đứng cháu trông.” bổ sung ý nghĩa gì cho câu?
A. Chỉ mục đích
B. Chỉ nguyên nhân
C. Chỉ nơi chốn
D. Chỉ phương tiện
Câu 17: Cho câu: “Vườn cam chín...”. Từ thích hợp điền vào dấu ba chấm là từ nào?
A. Vàng ối
B. Vàng hoe
C. Vàng khè
D. Vàng xuộm
Câu 18. Từ nào dưới đây trái nghĩa với các từ còn lại ?
A. nhỏ xíu
B. to kềnh
C. nhỏ xinh
D. bé xíu
Câu 19. Từ “tiếng súng” thuộc từ loại gì?
A. Danh từ
B. Động từ
C. Tính từ
Câu 20. Dòng nào dưới đây có chứa từ đồng âm?
A. Cháu nghe chú đánh những đâu/ Chú ngồi đánh bi.
B. Thông hào luồn dưới bóng cây xanh rờn./ Trời thu xanh thắm.
C. Đàn chim ri bay về./ cái bay của bác thợ nề 
D. Những tàu bay rơi./ Máy bay chuẩn bị cất cánh.
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